
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà CO2- L16, An Vượng Villas, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI B&T VIỆT NAM

0109213486

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế; 
- Bán buôn các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, nội tạng dạng 
thịt từ gia súc, gia cầm;
- Bán buôn thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến như cá, động 
vật giáp xác (tôm, cua...), động vật thân mềm (mực, bạch 
tuộc...), động vật không xương sống khác sống dưới nước;
- Bán buôn các loại rau, củ, tươi, đông lạnh và chế biến, nước 
rau ép; 
- Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước quả ép. 
- Bán buôn cà phê hạt, đã hoặc chưa rang, cà phê bột, các loại 
chè;
- Bán buôn đường, bánh, mứt, kẹo, sôcôla, cacao...; 
- Bán buôn sữa tươi, sữa bột, sữa cô đặc...và sản phẩm sữa như 
bơ, phomat...; 
- Bán buôn mỳ sợi, bún, bánh phở, miến, mỳ ăn liền và các sản 
phẩm khác chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; 
- Bán buôn trứng và sản phẩm từ trứng; 
- Bán buôn dầu, mỡ động thực vật; 
- Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác.
- Kinh doanh thực phẩm chức năng (Điều 6, Điều 7, Điều 8, 
Điều 9 Nghị định 67/2016/NĐ-CP)

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI B&T VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: B&T VIETNAM PRODUCTION AND 
TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn rượu mạnh, rượu vang, bia; 
- Bán buôn đồ uống nhẹ không chứa cồn, ngọt, có hoặc không 
có ga như: coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, nước quả 
khác...; 
- Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.

4633

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: 
- Bán buôn vải;
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác;
- Bán buôn giày dép;
- Bán buôn hàng may mặc.

4641

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Buôn bán sơn, vécni

4663

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ sơn, màu, vécni trong các cửa hàng chuyên doanh 

4752

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...;
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ nhà bếp
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh như: 
Dầu gội đầu, xà phòng, dung dịch vệ sinh phụ nữ,…

4649

8. Bán buôn tổng hợp 4690

9. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

10. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, quán ăn, 
hàng ăn uống;
- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác.

5610

2/6Thời gian đăng từ ngày 08/06/2020 đến ngày 08/07/2020



12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị ngành xây dựng, khai thác 
khoáng sản, cấp thoát nước, thiết bị văn phòng, thiết bị y tế, 
dạy nghề, thiết bị phòng cháy chữa cháy

4659

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

16. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình, hoàn thiện công 
trình xây dựng

4330

17. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

18. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

19. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

20. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý hàng hóa

4610

21. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: 
- Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác, kể cả loại 
dùng để làm giống;
- Bán buôn các loại gia súc, gia cầm sống, kể cả loại dùng để 
nhân giống;
- Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng 
thủy sản; 
-  Bán buôn bán thành phẩm, phế liệu, phế thải từ các sản 
phẩm nông nghiệp dùng để chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, 
thức ăn cho nuôi trồng thủy sản;
- Mua bán hàng nông, lâm sản các loại.

4620

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách

5510

23. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, tại địa điểm mà khách hàng yêu cầu, nhân các công việc 
của họ như tiệc hội nghị cơ quan, doanh nghiệp, đám cưới, các 
công việc gia đình khác...

5621
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24. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
- Hoạt động của các quán rượu phục vụ khách hàng uống tại 
chỗ: rượu mạnh, rượu vang, rượu cocktail, bia các loại...; 
- Hoạt động của các quán chế biến và phục vụ khách hàng tại 
chỗ các loại đồ uống

5630

25. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hóa chất khác 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh 
- Bán buôn cao su 
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt 
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép 
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669

26. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Tư vấn giáo dục;
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục;
- Tư vấn du học

8560

27. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

28. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng (Điều 4, Điều 5, Điều 8, Điều 9 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP)

1079

29. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường 
vi chất dinh dưỡng (Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP)

4722

30. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết:
- Sản xuất mỹ phẩm như: Dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh phụ 
nữ… 
- Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh như: xà phòng dạng bánh, xà phòng dạng bột, xà phòng 
dạng lỏng

2023(Chính)

31. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ mỹ phẩm;
- Bán lẻ mỹ phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh khác

4772

32. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

33. In ấn 1811
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8.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
TRANG

CH2802 CT2 The 
Pride ĐT mới An 
Hưng, Phường La 
Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

380.000 3.800.000.000 47,500

Tổng số 380.000 3.800.000.000 47,500

0401850011
55

2 NGUYỄN 
DUY THIÊM

Xóm 3, Xã Nghi 
Xuân, Huyện 
Nghi Lộc, Tỉnh 
Nghệ An, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 2,500

Tổng số 20.000 200.000.000 2,500

187028442

3 NGUYỄN 
DUY BÌNH

Xóm 3, Xã Nghi 
Xuân, Huyện 
Nghi Lộc, Tỉnh 
Nghệ An, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 50,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 50,000

C7689064

34. Dịch vụ liên quan đến in 1812

35. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: - Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa 

1702

36. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: - Sản xuất bao bì từ plastic

2220

37. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Chi tiết:
- Sản xuất thuỷ tinh rỗng và sản phẩm từ thuỷ tinh rỗng
- Sản xuất thuỷ tinh khác và các sản phẩm từ thuỷ tinh

2310

38. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       040185001155
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: CH2802 CT2 The Pride ĐT mới An Hưng, Phường La 
Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: CH2802 CT2 The Pride ĐT mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ TRANG Nữ

09/02/1985 Kinh Việt Nam

19/05/2017 Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C7689064
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 3, Xã Nghi Xuân, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 3, Xã Nghi Xuân, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN DUY BÌNH Nam

05/01/1983 Kinh Việt Nam

25/06/2019 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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